	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:   45 phút
Tên chương: HTML
Thực hiện ngày      tháng      năm  2019


Tên bài: Giới thiệu Html và Các thẻ cơ bản
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu và biết các thẻ cơ bản.

- Sử dụng được các thẻ cơ bản tạo một trang web cơ bản, định dạng ký tự, dòng cho trang web.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng
- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Giới thiệu về web trong thực tế.

- Đưa ra những ví dụ về các website cơ bản
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới

1. Các khái niệm cơ bản  
2. Giới thiệu khái quát về Web

3. Cấu trúc tổng quát trong một trang web. 
4. Các thẻ Html cơ bản

5. Hiển thị trang web lên trình duyệt
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	30
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: HTML
Thực hiện ngày           tháng          năm 2019


Tên bài: Thẻ hình ảnh,  liên kết và danh sách
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để thêm hình ảnh, liên kết, thiết lập danh sách.

- Dùng bảng để canh chỉnh định dạng trang web, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có chứa các thành phần đã học.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về các thẻ cơ bản.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Hình ảnh

2. Chèn âm thanh

3. Địa chỉ liên kết

4. Liên kết

5. Danh sách
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	30

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: HTML
Thực hiện ngày          tháng        năm 2019


Tên bài: Bảng
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để tạo bảng, layout trang web bằng bảng.

- Tạo được khung, ứng dụng khung vào thực tế, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có sử dụng khung.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về thẻ hình ảnh, liên kết,...

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu

2. Tạo bảng

3. Các thuộc tính của bảng

4. Các thuộc tính của cột

5. Các thuộc tính của ô

6. Các bảng lồng nhau

	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	30

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: HTML
Thực hiện ngày         tháng           năm 2019


Tên bài: Biểu mẫu
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để tạo một biểu mẫu trên trang web, ứng dụng biểu mẫu vào thực tế..

- Đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có sử dụng biểu mẫu..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về bảng.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu biểu mẫu (Form)

2. Các phần tử nhập của Html

	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	30

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng .....năm ......
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  90 phút
Tên chương: CSS
Thực hiện ngày        tháng          năm 2019


Tên bài: Tổng quan CSS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu bảng kiểu làm được gì, cách tạo một bảng kiểu cơ bản. 
- Nắm được các khái niệm liên quan đến bảng kiểu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về biểu mẫu.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Giới thiệu 

2. Phân loại

3. Các bộ chọn 


	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CSS
Thực hiện ngày          tháng          năm 2019


Tên bài: Các thuộc tính định dạng cơ bản
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu khái niệm bộ chọn.

- Tạo ra các loại bộ chọn đơn giản và ứng dụng vào trang web.. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về CSS.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Định dạng nền trang 

2. Định dạng ký tự

3. Float và Clear

4. Vị trí (Position)
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  90 phút
Tên chương: CSS
Thực hiện ngày          tháng        năm 2019


Tên bài: Mô hình hộp trong CSS
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu hình hộp trong thiết kế web.

- Thực hiện được cách trình bày của mô hình hình hộp để tạo ra các bảng kiểu cho trang web thể hiện theo yêu cầu.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về các thuộc tính cơ bản.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu
2. Thuộc tính margin

3. Thuộc tính padding

4. Khung viền (Border)

5. Độ rộng (Width)
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 2 Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: JAVASCRIPT
Thực hiện ngày         tháng        năm 2019


Tên bài: Tổng quan Javascript
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu JavaScript có thể làm được gì.

- Hiểu các giới hạn và ứng dụng để viết một script đơn giản. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về mô hình hộp trong CSS.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu 

2. Khai báo và sử dụng javascript vào file html

3. Các lệnh cơ bản trong javascript
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	30 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương: JAVASCRIPT
Thực hiện ngày         tháng         năm 2019


Tên bài: Xây dựng kịch bản bằng  Javascript
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Tạo được hiệu ứng bằng cách viết script để tác động.

- Tạo được một số hiệu ứng đơn giản khác.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về tổng quan Javascript.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Kiểu dữ liệu

2. Biến


3. Lệnh và khối lệnh trong javascript

4. Biểu thức và toán tử trong javascript

5. Định nghĩa và phân loại biểu thức

6. Cấu trúc lập trình

7. Hàm
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	35

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 45 phút.

Tên chương: JAVASCRIPT
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Đối tượng và sự kiện trong  Javascript
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu đối tượng trong JavaScript có thể làm được gì.

- Hiểu các giới hạn và ứng dụng để sử dụng đối tượng và sự kiện trong javascript. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về xây dựng kịch bản bằng Javascript.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Các đối tượng
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	35

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 3 Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: DREAMWEAVER
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Giới thiệu Dreamweaver
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Làm quen được với môi trường phát triển web Dreamweaver.

- Sử dụng được chức năng của các thành phần giao diện và tạo một website cơ bản. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về đối tượng và sự kiện trong Javascript.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu và cài đặt

2. Giao diện sử dụng Dreamweaver

3. Tạo lập một website

4. Định dạng thuộc tính cho trang
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 3 Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút.

Tên chương: DREAMWEAVER
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Trang và nội dung trang
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày một trang web theo yêu cầu thực tế.. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về dreamweaver

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Bố cục trang web bằng table

2. Xây dựng nội dung trang web

3. Liên kết


	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 3 Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 135 phút
Tên chương: DREAMWEAVER
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Làm việc với các Form
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các form theo yêu cầu thực tế trên môi trường Dreamweaver.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về Trang và nội dung trang.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Tạo form trong Dreamweaver

3. Thêm các phần tử trong  form


	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	115 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: JQUERY
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Giới thiệu về Jquery
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được Jquery.
- Công dụng của Jquery.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về Form.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	10 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Thêm jquery vào trang web.

3. Cú pháp sử dụng jquery.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	70

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút.

Tên chương: JQUERY
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Các selector trong Jquery
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu các selector trong Jquery.
- Sử dụng được các selector Jquery.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về Jquery.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Element selector

3. Id selector

4. Class selector

5. Một số ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	75

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Chương 3 Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: JQUERY
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Các sự kiện cơ bản trong Jquery
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu các sự kiện trong Jquery.
- Sử dụng được các sự kiện cơ bản trong Jquery.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về các selector.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Cú pháp 

3. Các sự kiện cơ bản
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	75

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  



	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 90 phút.

Tên chương: JQUERY
Thực hiện ngày      tháng     năm 2019


Tên bài: Hiệu ứng cơ bản trong Jquery
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Hiểu các hiệu ứng trong Jquery.
- Sử dụng được các hiệu ứng cơ bản trong Jquery.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng

- Máy chiếu
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-Nhắc lại kiến thức cũ về các selector.

- Đưa ra những ví dụ.
	- Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính bài giảng.

- Giảng giải, minh họa kết hợp đàm thoại với học sinh.

- Nhận xét, tổng kết.
	- Lắng nghe

- Trả lời và cùng ôn lại kiến thức cũ
	5

phút

	2
	Giảng bài mới
1. Giới thiệu

2. Cú pháp

3. Hàm callback trong jquery

4. Một số hiệu ứng cơ bản
	- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng

- Giảng giải, kết hợp đàm thoại với sinh viên

- Nêu các ứng dụng trong thực tế
	- Lắng nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời
	75 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Đặt câu hỏi các nội dung chính


	- Lắng nghe và trả lời
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem Giáo trình thiết kế web
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình thiết kế web, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trần Việt Khánh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20....
          Giảng viên

Đỗ Thị Hải Yến  






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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